CÁN BỘ CHỦ CHỐT PHƯỜNG VĂN MIẾU CÁC THỜI KỲ
1. Ban chấp hành Đảng bộ Phường từ khóa I-XI (1981-2011)
	TT
	Họ và tên
	Chức Danh
	Nhiệm kỳ
	Ghi chú

	KHÓA I (1979-1981)

	1
	Vũ Tố
	Bí Thư
	
	

	KHÓA II (1982-1984)

	1
	Vũ Tố
	Bí Thư
	
	

	2
	Nguyễn Đình Mậu
	Phó bí thư
	
	

	KHÓA III (1985-1986)

	1
	Vũ Tố
	Bí Thư
	
	

	2
	Nguyễn Đình Mậu
	Phó bí thư
	
	

	KHÓA IV (1986-1988)

	1
	Nguyễn Thị Thanh Điều
	Bí Thư
	
	

	2
	Nguyễn Đình Mậu
	Phó bí thư
	
	

	KHÓA V (1989-1991)

	1
	Nguyễn Văn Sửu
	Bí Thư
	
	

	KHÓA VI (1991-1993)

	1
	Nguyễn Tiến Đương
	Bí Thư
	
	

	2
	Hà Bá Phúc
	Phó bí thư
	
	

	KHÓA VII (1994-1996)

	1
	Nguyễn Tiến Đương
	Bí Thư
	
	

	2
	Hà Bá Phúc
	Phó bí thư
	
	

	3
	Nguyễn Sỹ Lập
	UVTV
	
	

	4
	Nguyễn Văn Hùng
	Ủy viên
	
	

	5
	Nguyễn Tiến Đích
	Ủy viên
	
	

	6
	Nguyễn Xuân Hải
	Ủy viên
	
	

	7
	Nguyễn Hữu Phát
	Ủy viên
	
	

	KHÓA VIII (1996-2000)

	1
	Nguyễn Tiến Đương
	Bí Thư
	
	

	2
	Nguyễn Sỹ Lập
	Phó bí thư
	
	

	3
	Hà Bá Phúc 
	Ủy viên
	
	

	4
	Nguyễn Văn Hùng
	Ủy viên
	
	

	5
	Nguyễn Tiến Đích
	Ủy viên
	
	

	6
	Nguyễn Xuân Hải
	Ủy viên
	
	

	7
	Nguyễn Hữu Phát
	Ủy viên
	
	

	8
	Phạm Hồng Ngân
	Ủy viên
	
	

	9
	Phan Văn Thuyên
	Ủy viên
	
	

	10
	Phan Văn Đức
	Ủy viên
	
	

	11
	Đào Thị Thái
	Ủy viên
	
	

	KHÓA IX (2000-2005)

	1
	Nguyễn Tiến Đương
	Bí Thư
	
	

	2
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó bí thư
	
	

	3
	Nguyễn Sỹ Lập
	Ủy viên
	
	

	4
	Đỗ Minh Tuấn
	Ủy viên
	
	

	5
	Nguyễn Xuân Hải
	Ủy viên
	
	

	6
	Phan Văn Đức
	Ủy viên
	
	

	7
	Trần Quân Bảo
	Ủy viên
	
	

	8
	Dương Văn Soạn
	Ủy viên
	
	

	9
	Nguyễn Văn Thi
	Ủy viên
	
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Ủy viên
	
	

	11
	Phan Văn Thuyên
	Ủy viên
	
	

	12
	Phạm Thị Bích Hải
	Ủy viên
	
	

	13
	Hoàng Xuân Trường
	Ủy viên
	
	

	KHÓA X (2005-2010)

	1
	Nguyễn Xuân Hải 
	Bí Thư
	
	

	2
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó bí thư
	
	

	3
	Đỗ Minh Tuấn
	Phó bí thư
	
	

	4
	Lê Đức Nam
	Ủy viên
	
	

	5
	Phan Văn Đức
	Ủy viên
	
	

	6
	Trần Quân Bảo
	Ủy viên
	
	

	7
	Chu Điềm
	Ủy viên
	
	

	8
	Nguyễn Hữu Phát
	Ủy viên
	
	

	9
	Nguyễn Văn Hưởng
	Ủy viên
	
	

	10
	Phạm Thị Bích Hải 
	Ủy viên
	
	

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Ủy viên
	
	

	12
	Lê Thị Kim Thoa
	Ủy viên
	
	

	KHÓA XI (2010-2015)

	1
	Nguyễn Sỹ Lập 
	Bí Thư
	
	

	2
	Đàm Thế Anh
	Phó bí thư TT
	
	

	3
	Vũ Mai Khanh
	Phó bí thư
	
	

	4
	Lê Đức Nam
	Ủy viên
	
	

	5
	Nguyễn Văn Dinh
	Ủy viên
	
	

	6
	Phạm Hồng Thái
	Ủy viên
	
	

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Ủy viên
	
	

	8
	Phạm Thị Bích Hải
	Ủy viên
	
	

	9
	Cù Kim Định
	Ủy viên
	
	

	10
	Ngô Phi Khanh 
	Ủy viên
	
	

	11
	Nguyễn Văn Phúc
	Ủy viên
	
	

	12
	Phạm Tuyên Dương
	Ủy viên
	
	

	13
	Hoàng Xuân Trường
	Ủy viên
	
	

	KHÓA XI (2016-2020)

	1
	Lê Đình Thành
	Bí Thư
	
	

	2
	Hoàng Xuân Trường
	Phó bí thư TT
	
	

	3
	Vũ Mai Khanh
	Phó bí thư
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	4
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Phó bí thư
	
	

	5
	Đặng Huy Hoàng
	Ủy viên
	
	

	6
	
	Ủy viên
	
	

	7
	
	Ủy viên
	
	

	8
	
	Ủy viên
	
	

	9
	
	Ủy viên
	
	

	10
	
	Ủy viên
	
	

	11
	
	Ủy viên
	
	

	12
	
	Ủy viên
	
	

	13
	
	Ủy viên
	
	



2. Thường trực HĐND Phường từ khóa I đến khóa VII (1981-2011)
	TT
	Họ và tên
	Chức Danh
	Nhiệm kỳ
	Ghi chú

	KHÓA I 40 Đại biểu (1981-1984)

	1
	Ngô Văn Ngọ
	Thư ký HĐND
	
	

	KHÓA II 40 Đại biểu (1984-1987)

	1
	Ngô Văn Ngọ
	Thư ký HĐND
	
	

	KHÓA III 35 Đại biểu (1987-1989)

	1
	Ngô Văn Ngọ
	Thư ký HĐND
	
	

	KHÓA IV 31 Đại biểu (1989-1994)

	1
	Ngô Văn Ngọ
	Thư ký HĐND
	
	

	2
	Nguyễn Văn An
	Thư ký kỳ họp
	
	

	KHÓA V 25 Đại biểu (1994-1999)

	1
	Nguyễn Tiến Đương
	Chủ tịch HĐND
	
	

	2
	Ngô Văn Ngọ
	Phó chủ tịch HĐND
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Đích
	Thư ký kỳ họp
	
	

	KHÓA VI 23 Đại biểu (1999-2004)

	1
	Nguyễn Tiến Đương
	Chủ tịch HĐND
	
	

	2
	Nguyễn Xuân Hải
	Phó chủ tịch HĐND
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Đích
	Thư ký kỳ họp
	
	

	4
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Thư ký kỳ họp
	
	

	KHÓA VII 25 Đại biểu (1994-2011)

	1
	Nguyễn Xuân Hải
	Chủ tịch HĐND
	
	

	2
	Lê Thị Kim Thoa
	Phó chủ tịch HĐND
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Đích
	Thư ký kỳ họp
	
	

	4
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Thư ký kỳ họp
	
	





3. UBND Phường từ khóa I đến khóa VII (1981-2011)
	TT
	Họ và tên
	Chức Danh
	Nhiệm kỳ
	Ghi chú

	KHÓA I (1981-1984)

	1
	Nguyễn Trọng Tiêu
	Chủ tịch lâm thời
	02/1981-10/1981
	

	2
	Nguyễn Đình Mậu
	Chủ tịch UBND
	10/1981-1984
	

	3
	Nguyễn Kim Ánh
	Phó Chủ tịch UBND
	
	Đã mất 4/1999

	4
	Nguyễn Văn Thoa
	Phó Chủ tịch UBND
	
	

	KHÓA II (1984-1987)

	1
	Nguyễn Đình Mậu
	Chủ tịch UBND
	
	

	KHÓA III (1985-1986)

	1
	Nguyễn Đình Mậu
	Chủ tịch UBND
	
	

	2
	Nguyễn Văn Bích
	Phó Chủ tịch UBND
	
	

	3
	Hà Bá Phúc
	Phó Chủ tịch UBND
	
	

	4
	Nguyễn Sỹ Lập
	Trưởng CA Phường
	
	

	5
	Nguyễn Xuân Hải
	Phụ trách Quân sự
	
	

	6
	Lê Văn Chung
	Phụ trách TB-XH
	
	

	7
	Nguyễn Văn Nha
	Phụ trách CTĐT
	
	

	KHÓA IV (1989-1994)

	1
	Nguyễn Văn Sửu
	Chủ tịch UBND
	1989-1991
	

	2
	Hà Bá Phúc
	Phó Chủ tịch UBND
	1992-1994
	

	3
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó Chủ tịch UBND
	
	

	4
	Nguyễn Sỹ Lập
	Trưởng CA Phường
	
	

	5
	Nguyễn Xuân Hải
	Phụ trách Quân sự
	
	

	6
	Nguyễn Trọng Bình
	Phụ trách TB-XH
	
	

	7
	Vũ Minh Đường
	Phụ trách CTĐT
	
	

	1
	Cù Kim Định
	Phụ trách CT tài mậu
	
	

	KHÓA V (1994-1999)

	1
	Hà Bá Phúc
	Chủ tịch UBND
	
	

	2
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó Chủ tịch UBND
	
	

	3
	Nguyễn Sỹ Lập
	Trưởng CA Phường
	
	

	4
	Nguyễn Xuân Hải
	Phụ trách Quân sự
	
	

	5
	Phan Văn Đức
	Phụ trách CTĐT
	
	

	6
	Trịnh Văn Hải
	Phụ trách TB-XH
	
	

	KHÓA VI (1999-2004)

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	Chủ tịch UBND
	
	

	2
	Phan Văn Đức
	Phó Chủ tịch UBND
	
	

	3
	Nguyễn Sỹ Lập
	Trưởng CA Phường
	
	

	4
	Quách Ngọc Hưng
	Phụ trách CTĐT
	
	

	5
	Trịnh Văn Hải
	Phụ trách TB-XH
	
	

	6
	Hoàng Xuân Trường
	Phụ trách Quân sự 
	
	

	7
	Lê Thị Kim Thoa
	Trưởng ban Tài chính
	
	

	KHÓA VII (2004-2011)

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	Chủ tịch UBND
	2004-2006
	Đã mất 7/2006

	2
	Đỗ Minh Tuấn
	Chủ tịch UBND
	2007-2010
	Chuyển đi

	3
	Nguyễn Sỹ Lập
	Chủ tịch UBND
	2010-2011
	Bổ xung

	4
	Vũ Mai Khanh
	Phó Chủ tịch UBND
	
	

	5
	Phan Văn Đức
	Phó Chủ tịch UBND
	2004-2007
	Đã mất 8/2007

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Phó Chủ tịch UBND
	2008-2010
	

	7
	Lê Đức Nam
	Trưởng CA Phường
	2007-2010
	

	8
	Hoàng Xuân Trường
	Phụ trách Quân sự
	
	



4. Thường trực Ủy ban MTTQ phường từ khóa I đến khóa XI (1978-2011)
	TT
	Họ và tên
	Chức Danh
	Nhiệm kỳ
	Ghi chú

	KHÓA I (1978-1980) 13 Ủy viên

	1
	Vũ Văn Bách
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	KHÓA II (1980-1983) 13 Ủy viên

	1
	Vũ Văn Bách
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	KHÓA III (1983-1985) 15 Ủy viên

	1
	Nguyễn Văn Bích
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	Đã mất

	KHÓA IV (1985-1988) 15 Ủy viên

	1
	Nguyễn Văn Bích
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	Đã mất

	KHÓA V (1988-1991) 19 Ủy viên

	1
	Nguyễn Văn Bích
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	Đã mất 2/1998

	2
	Nguyễn Hồng Chương
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	
	Đã mất 9/1996

	3
	Phạm Văn Vũ
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	KHÓA VI (1991-1993) 19 Ủy viên

	1
	Phạm Văn Vũ
	Q. Chủ tịch UB - MTTQ
	
	Đã mất 1/1999

	KHÓA VII (1994-1997) 19 Ủy viên

	1
	Nguyễn Văn Thân
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	2
	Phạm Hồng Ngân
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	KHÓA VIII (1997-1999) 19 Ủy viên

	1
	Nguyễn Văn Thân
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	2
	Phạm Hồng Ngân
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	KHÓA IX (1999-2001) 21 Ủy viên

	1
	Nguyễn Văn Thân
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	2
	Phạm Hồng Ngân
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	1999-2000
	

	3
	Vũ Mộng Kính
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	2000-2001
	

	4
	Nguyễn Tiến Đích
	UV Thường trực
	
	

	5
	Đào Thị Thái
	UV Thường trực
	
	

	6
	Đặng Văn Xuyên
	UV Thường trực
	
	

	KHÓA X (2001-2008) 19 Ủy viên

	1
	Trần Quân Bảo
	Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	2
	Vũ Mộng Kính
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	2001-2002
	Chuyển đi

	3
	Chu Điềm
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	2003-2008
	Chuyển đi

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	5
	Nguyễn Tiến Đích
	UV Thường trực
	
	

	6
	Trần Thị Cỏn
	UV Thường trực
	
	

	KHÓA XI (2008-2013) 31 Ủy viên

	1
	Trần Quân Bảo
	Chủ tịch UB - MTTQ
	2008-2010
	Nghỉ

	2
	Nguyễn Văn Dinh
	Chủ tịch UB - MTTQ
	2011
	Bổ xung

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	
	

	4
	Nguyễn Văn Sự
	Phó Chủ tịch UB - MTTQ
	Từ 2011
	

	5
	Nguyễn Tiến Đích
	UV Thường trực
	
	

	6
	Trần Thị Cỏn
	UV Thường trực
	
	



5. Ban chỉ huy Công an Phường (tính theo khóa HĐND từ 1981-2011):
	TT
	Họ và tên
	Chức Danh
	Nhiệm kỳ
	Ghi chú

	KHÓA I (1981-1984)

	1
	Lưu Đình Giáp
	Trưởng CA phường
	
	

	2
	Nguyễn Văn Viết
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	3
	Vũ Tiến Dũng
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	4
	Nguyễn Quý
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	KHÓA II (1984-1987)

	1
	Lưu Đình Giáp
	Trưởng CA phường
	1984-1986
	Đã mất

	2
	Lưu Văn Đức
	Trưởng CA phường
	Từ 1986
	Đã mất

	3
	Nguyễn Sỹ Lập
	Phó trưởng CA Phường
	Từ 1987
	

	4
	Nguyễn Khăc Vân
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	5
	Dương Văn Sáu
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	KHÓA III (1987-1989)

	1
	Nguyễn Sỹ Lập
	Trưởng CA phường
	
	

	2
	Đỗ Tiến Phượng
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	KHÓA IV (1989-1994)

	1
	Nguyễn Sỹ Lập
	Trưởng CA phường
	
	

	2
	Đỗ Tiến Phượng
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	3
	Đường Văn Hiếu
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	4
	Dương Văn Sáu
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	5
	Mai Thanh Bình
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	KHÓA V 25 Đại biểu (1994-1999)

	1
	Nguyễn Sỹ Lập
	Trưởng CA phường
	
	

	2
	Đỗ Tiến Phượng
	Phó trưởng CA Phường
	
	

	3
	Đinh Mạnh Tiến
	Phó trưởng CA Phường
	
	



